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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của Đề tài: 

Thế giới đang chứng kiến sự phát triển của công nghiệp và đô thị hóa một cách 

nhanh chóng vì thế nhu cầu về cấp và thoát nước càng trở nên bức thiết không chỉ đơn 

lẻ bởi một vài thành phố, một vài quốc gia mà đây đang là vấn đề nóng của toàn cầu. 

Chúng ta đã thấy có rất nhiều nơi khan hiếm nguồn nước và cũng không ít nơi hiện 

nay nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng nề gây ra bao tai họa, bệnh dịch chết người, phá 

hủy môi trường sinh thái và ảnh hưởng tới sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. 

Kèm với chủ trương công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước gần đây của Đảng 

và Nhà nước ta, nền công nghiệp và các khu đô thị đã cũng đã có sự phát triển vượt 

bậc, nhiều xí nghiệp công nghiệp được mở ra, nhiều thành phố, khu đô thị được mở 

rộng, nhiều khu dân cư đông đúc mọc lên thế nhưng kèm theo đó vấn đề xử lý nước 

thải cho các khu công nghiệp, các khu đô thị  này cũng chưa được quan tâm đúng mức 

và thực hiện đồng bộ. 

 Thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường là những nội dung quan 

trọng trong quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị. Tại các khu vực đang đối mặt với 

tình trạng hạ tầng thấp kém, môi trường bị ô nhiễm, bệnh tật lây lan, úng ngập hay lụt 

lội, người ta lại càng thấy tầm quan trọng của lĩnh vực này. Đối với các khu đô thị, 

điểm dân cư mới, chất lượng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có thoát nước mưa, 

nước thải, góp phần quyết định tính hấp dẫn đối với khách hàng, cũng như sự phát 

triển bền vững của khu đô thị đó về lâu dài. 

Vấn đề nghiên cứu và triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý, thu gom 

và xử lý nước thải đô thị tập trung quy mô lớn và phân tán ở các đô thị Việt Nam trong 

những năm gần đây cũng đã được quan tâm thực hiện, tuy nhiên việc nghiên cứu chưa 

đồng bộ và các giải pháp thực hiện chưa tương xứng giữa các vùng và các đô thị nên 

dẫn đến việc các đô thị đã phát triển đang gặp vấn đề về ngập lụt, công nghệ và quy 

mô trạm xử lý nước thải chưa tương xứng với nhu cầu phát triển của thành phố. Đối 

với các khu đô thị, khu công nghiệp lớn đang và sẽ được xây dựng hơn bao giờ hết là 

phải có một nghiên cứu cụ thể về giải pháp trong thu gom, quản lý và xử lý nước thải 
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để khắc phục những hạn chế của các khu đô thị cũ và hướng tới việc phát triển bền 

vững, bảo vệ môi trường. 

Trong luận văn này tác giả tập trung nghiên cứu và phân tích tìm ra giải pháp 

tối ưu trong thu gom và xử lý nước thải, trong đó tập trung vào hai giải pháp chính, thu 

gom và xử lý tập trung quy mô lớn và thu gom xử lý tập trung quy mô nhỏ (phân tán). 

Hai giải pháp thu gom và xử lý trên khác nhau cả về đặc điểm và hiệu quả xử lý, vân 

hành. Nếu giá thành xây dựng và vận hành hệ thống thu gom nước thải chiếm tỷ lệ 

thấp (nhỏ hơn 25 %  giá thành của toàn bộ hệ thống) thì có thể xem nó là hệ xử lý 

phân tán, nếu tỷ lệ đó cao thì thuộc loại xử lý tập trung. Đối với các thành phố, đô thị 

có mật độ dân số tập trung cao, tại đó xử lý nước thải có thể thực hiện theo phương 

thức tập trung do mức độ sử dụng diện tích mặt bằng thấp, điều kiện kinh tế, xã hội và 

hạ tầng cơ sở dễ có khả năng đáp ứng. Tuy vậy chi phí cho xây dựng và vận hành hệ 

thống thu gom nước thải cho các trạm xử lý tập trung cao, đôi khi chiếm đến trên 60 

%  của hệ thống xử lý. So với hệ xử lý tập trung thì hệ xử lý phân tán có những lợi thế: 

chi phí xây dựng hệ thống thu gom nước thải thấp, ít gây xáo trộn về hạ tầng có sẵn 

(đường xá, nhà cửa, các công trình xây dựng mà hệ thống thu gom chạy qua), lợi dụng 

địa hình có sẵn để giảm chi phí vận hành (ví dụ lợi dụng độ dốc để duy trì dòng chảy 

nhờ áp lực thủy tĩnh), dễ quản lý lưu vực nhận nước (do phương thức thải là bốc hơi, 

thấm vào đất, tưới cây, nạp vào nước ngầm...). Tuy vậy khó khăn sẽ xuất hiện ở khâu 

công nghệ xử lý do tính đa dạng vệ loại hình nước thải, sự dao động về chủng loại và 

mức độ ô nhiễm các tạp chất cần xử lý, điều kiện duy trì vận hành hệ thống xử lý. Qua 

những phân tích trên cho thấy việc lựa chọn ra một giải pháp thu gom, xử lý tối ưu đối 

với từng khu đô thị để phù hợp với chế độ đầu tư, kinh tế kỹ thuật, hạ tầng cơ sở và 

phù hợp trong quản lý vận hành là cần thiết và cấp bách. Để thuận lợi cho nghiên cứu 

khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên được lựa chọn làm khu đô thị nghiên cứu 

điển hình trong luận văn này. 

Khu đô thị thương mại và dịch vụ Ecopark là một một khu đô thị được phát 

triển dài hạn về phát triển kinh tế xã hội. Khu đô thị được phát triển dựa trên việc tập 

trung vào cung cấp các nhu cầu chất lượng cao về nhà ở, thương mại và vui chơi giải 

trí của tỉnh Hưng Yên cũng như các khu vực đô thị lớn của Hà Nội. Khu đô thị phát 

triển với tổng diện tích trên 500ha, về hướng Đông Nam của Hà Nội, phía bên kia 
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sông Hồng, tọa lạc tại Văn Giang, Hưng Yên. Có thể nói đây là một trong những khu 

đô thị phát triển theo hướng sinh thái lớn nhất Việt Nam đang được khẩn trương xây 

dựng với tổng diện tích dành cho cây xanh và nước mặt chiếm gần 30%. Hiện nay việc 

xây dựng đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị đang được nghiên cứu 

triển khai theo từng giai đoạn, trong đó có hạng mục thu gom và xử lý nước thải, thiết 

kế hệ thống tuần hoàn nước tạo cảnh quan cho khu vực đang được quan tâm và tìm 

giải pháp đầu tư. 

 Vì vậy việc nghiên cứu các giải pháp thu gom và xử lý nước thải cho khu đô 

thị Eco-park là cần thiết để tìm ra và đề xuất các giải pháp tối ưu về việc thu gom, xử 

lý nước thải đáp ứng mục tiêu chung của toàn bộ dự án, để Ecopark định hướng trở 

thành biểu tượng tiên phong về một thành phố xanh, tri thức và hiện đại và phát triển 

bền vững, tạo tiền đề cho hướng phát triển các đô thị của Việt Nam. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

- Đối tượng nghiên cứu là hệ thống thoát nước, trạm xử lý nước thải, các giải pháp thu 

gom & xử lý nước 

- Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu điển hình cho khu đô thị Ecopark phát triển giai 

đoạn 2 

Hình M1: Phạm vi nghiên cứu của để tài 
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3. Mục đích của Đề tài: 

- Nghiên cứu, đề xuất và đánh giá được các giải pháp thu gom và xử lý nước 

thải áp dụng cho khu đô thị Eco-park, Văn Giang, Hưng Yên. 

- Sử dụng phần mềm mô phỏng thủy lực được các phương án đề xuất cho khu 

đô thị Ecopark 

- Đề xuất lựa chọn được công nghệ xử lý nước thải cho khu đô thị Ecopark 

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu: 

Đề thực hiện luận văn, tác giả sẽ sẽ đi theo cách tiếp cận và phương pháp sau đây 

 Cách tiếp cận: 

Tác giả lựa chọn cách tiếp cận diễn dịch và quy nạp trong đó tập trung vào việc tiếp 

cận các tài liệu liên quan, nghiên cứu thực địa, quan sát, phân tích để lựa chọn giải 

pháp tối ưu trong việc thu gom và xử lý nước nước thải của khu vực nghiên cứu, cụ 

thể: 

- Tổng quan về các giải pháp thu gom và xử lý nước thải được làm rõ qua việc nghiên 

cứu các tài liệu trong và ngoài nước có liên quan. 

- Khu vực nghiên cứu được giới thiệu và trình bày qua cách tiếp cận khoa học và có 

chọn lọc từ việc thu thập các tài liệu, công trình nghiên cứu đã có và đánh giá các 

thông tin về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội. 

- Từ các tiếp cận tổng quan và các nhu cầu phát triển của khu vực nghiên cứu tác giả 

dự báo nhu cầu thoát nước và xử lý nước thải. Các giải pháp trong quản lý thu gom và 

xử lý được tập trung xử lý để đảm bảo hiệu quả trong chi phí đầu tư, quản lý và vận 

hành cũng như đáp ứng mục tiêu chung của dự án, trong đó giải pháp thu gom xử lý 

tập trung và thu gom xử lý phân tán được nghiên cứu, phân tích cụ thể để lựa chọn ra 

giải pháp tối ưu nhất qua việc phân tích lợi ích và chí phí. 

- Công nghệ xử lý nước thải đối với giải pháp tối ưu được lựa chọn sẽ được phân tích 

để lựa chọn qua cách tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước. 
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Hình M.2: Sơ đồ hóa cách tiếp cận của luận văn 

 Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp phân tích thống kê, tổng hợp và thu thập số liệu: Thu thập và thống 

kê, phân tích các tài liệu liên quan về xử lý nước thải các đô thị ở Việt Nam và trên thế 

giới. Các tài liệu liên quan về quy hoạch, địa chất, thủy văn, điều kiện kinh tế xã hội 

của khu vực nghiên cứu. Bên cạnh đó là việc tổng hợp, phân tích, điều tra theo các chỉ 

tiêu yêu cầu trong dự án, đáp ứng mục tiêu hệ thống xử lý đảm bảo xử lý hết tại các vị 

trí xả thải và đáp ứng các chuẩn sinh thái và môi trường của dự án. 

Đánh giá tổng quan các giải pháp 
thu gom và XLNT 

Các nghiên cứu 
 liên quan 

Tổng quan khu vực nghiên cứu 

Đề xuất giải pháp thu gom và 

 quy mô trạm xử lý 

Phân tích MCA đánh giá các 

phương án 

Thu thập đánh giá các 
thông tin về điều kiện 

TN – KT- XH 

Phương án phân tán 
- Giải pháp mạng lưới 

-    Giải pháp công 

Chọn phương án tối ưu nhất 

Phương án tập trung 
- Giải pháp mạng lưới 

-    Giải pháp công 
nghệ 

Mô phỏng 
thủy lực 

mạng lưới 

Đặc điểm nước thải & 

Dự báo nhu cầu xả thải 

Cơ sở lý luận để nghiên cứu mạng 

lưới thoát nước và XLNT 

Các yếu tổ thủy lực và 
mô hình mô phỏng 

mạng lưới 

Cơ sở phân tích đề xuất 
công nghệ XLNT 

Các tài liệu liên quan 
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- Phương pháp kế thừa: Kế thừa chọn lọc có các kết quả nghiên cứu, bao gồm các 

kết quả nghiên cứu về thủy văn, thủy lực, chất lượng nước, các hạng mục hạ tầng kỹ 

thuật…Ngoài ra còn kế thừa các tài liệu về khảo sát địa hình, môi trường mà dự án đã 

thực hiện. 

- Phương pháp chuyên gia: Phối hợp, trao đổi và xin ý kiến các chuyên gia, các nhà 

khoa học có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thuộc lĩnh vực nghiên cứu để 

phát huy, tận dụng khả năng đóng góp cho việc thực hiện đề tài. 

- Phương pháp mô hình toán. 

- Thực hiện mô hình thủy lực mô phỏng thủy lực các phương án thoát nước thải 

cho khu đô thi Ecopark  

- Phương pháp đánh giá đa tiêu chí Lợi ích – Chi phí (MCA): Phương pháp được 

sử dụng để đánh giá hiệu quả của các giải pháp công trình có thể áp dụng cho việc 

phân tích các giải pháp thoát nước và xử lý nước thải theo các tiêu chí khác nhau, từ 

đó chọn ra được giải pháp hợp lý nhất. 

5. Kết quả dự kiến đạt được: 

- Đánh giá được đặc điểm và quy mô trạm xử lý nước thải từ khu vực nghiên cứu 

- Phân tích, đánh giá và lựa chọn được các giải pháp thu gom nước thải 

- Đề xuất các giải pháp về công nghệ xử lý nước thải cho khu vực nghiên cứu 

6. Kết cấu của đề tài 

 Đề tài gồm 3 chương và phần mở đầu, phần kết luận và kiến nghị. Nội dung của 

từng phần bao gồm: 

- Phần mở đầu giới thiệu về tính cấp thiết của đề tài, phương pháp nghiên cứu, 

nội dung nghiên cứu và kết quả dự kiến đạt được của đề tài. 

- Chương 1: Tập trung vào việc giới thiệu tổng quan về các giải pháp thu gom, 

xử lý nước thải và quản lý nước thải trên thế giới và Việt Nam. Tổng quan về khu đô 

thị Ecopark. 

- Chương 2: Giới thiệu cơ sở lý thuyết để lựa chọn các giải pháp thoát nước, các 

phương án thu gom. Các công nghệ xử lý nước hiện nay và cơ sở tính toán thủy lực 

mạng lưới thoát nước và các phần mềm liên quan. 
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- Chương 3: Phân tích, đề xuất các giải pháp thu gom nước thải trong các khu đô 

thị theo hình thức thu gom tập trung quy mô lớn và tập trung quy mô phân tán. Mô 

hình hóa bằng phần mềm thủy lực. Đề xuất công nghệ xử lý nước thải phù hợp và 

phân tích tối ưu thông qua phương pháp MCA. 

- Kết luận và kiến nghị: Tóm tắt những kết quả đạt được của đề tài, các tồn tại và 

đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 

1.1. Tổng quan về phát triển đô thị bền vững 

1.1.1 Phát triển đô thị bền vững theo hướng sinh thái trên thế giới 

Trong thời gian gần đây khái niệm “đô thị sinh thái” được nhắc đến nhiều ở 

Việt Nam. Khái niệm này xuất hiện trên thế giới vào cuối thập kỷ 80, đầu 90 của thế 

kỷ XX ở các nước phát triển, đề cập đến chất lượng môi trường của đô thị với các tiêu 

chí rất cụ thể nhằm nâng cao điều kiện và chất lượng sống cho dân cư trong đô thị. 

Khơi nguồn cho trào lưu này là Hội thảo quốc tế của Liên hợp quốc về “Thành phố và 

sự phát triển bền vững” diễn ra ở Rio de Janeiro, Braxin năm 1992. Sau đó Tổ chức 

Hợp tác và Phát triển kinh tế thế giới (Organisation de coopération et de 

développement économiques) chính thức ban hành một chương trình có tên là “Thành 

phố sinh thái” được đánh dấu bằng Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc năm 

1996. 

Theo định nghĩa của Tổ chức Sinh thái đô thị của Ôxtrâylia thì “một thành phố 

sinh thái là thành phố đảm bảo sự cân bằng với thiên nhiên” hay cụ thể hơn là sự định 

cư cho phép các cư dân sinh sống trong điều kiện chất lượng cuộc sống nhưng chỉ sử 

dụng tối thiểu các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Theo quan điểm của các nhà thiết kế 

xây dựng về thành phố sinh thái bền vững thì đó là các đô thị mật độ thấp, dàn trải, 

được chuyển đổi thành mạng lưới các khu dân cư đô thị mật độ cao hoặc trung bình có 

quy mô giới hạn được phân cách bởi các không gian xanh. Hầu hết mọi người sinh 

sống và làm việc trong phạm vi đi bộ và đi xe đạp. 

Ý tưởng về một đô thị sinh thái (ĐTST) ban đầu đã xuất hiện từ cuối thế kỷ 

XIX dưới tên gọi Thành phố vườn (Garden-City). Đây là một phương án quy hoạch đô 

thị nhằm giải quyết các vấn đề môi trường của đô thị ở thời điểm khởi đầu quá trình 

hiện đại hóa. Ý tưởng này ngay lập tức trở thành một phong trào lan rộng trong cộng 

đồng châu Âu và các nước công nghiệp trên thế giới và lúc bấy giờ được xem như một 

công cụ hữu hiệu để giải quyết các vấn đề môi trường đô thị đang là hậu quả của quá 

trình công nghiệp hóa (CNH). Đối với các nước công nghiệp, đây là bước tất yếu trong 

quá trình phát triển nhằm đạt đến một đô thị phát triển bền vững. Nhìn lại lịch sử phát 

triển, đô thị hóa (ĐTH) ở quy mô lớn thực tế là hậu quả của quá trình CNH, phát sinh 
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từ nhu cầu tập trung lực lượng sản xuất để phục vụ sản xuất công nghiệp và tạo thành 

các khu dân cư đông đúc. ĐTH diễn ra làm phát sinh vô vàn các vấn đề về môi trường 

tự nhiên và xã hội và kết cục là đòi hỏi các phương án hiện đại để giải quyết các vấn 

đề đó khi nhu cầu và điều kiện cho phép. Cuối cùng thì việc quy hoạch sinh thái đô thị 

là khâu tiếp theo tất yếu của quá trình HĐH đô thị. 

Ở các nước công nghiệp phát triển, quá trình CNH, ĐTH rồi đến hiện đại hóa 

đã diễn ra một cách tự nhiên và tuần tự, nên khái niệm “sinh thái đô thị”, nghĩa là môi 

trường sinh thái của đô thị nghe quen thuộc, phổ biến hơn và là đối tượng nghiên cứu 

từ một thập kỷ nay. Trong khi đó ở các nước đang phát triển, quá trình CNH, ĐTH, và 

HĐH thường diễn ra đồng thời do sự phát triển quá độ thẳng từ những hình thái kinh tế 

- xã hội lạc hậu thành những hình thái có thể hội nhập được vào nền kinh tế thế giới 

dưới áp lực của toàn cầu hóa. Để giải quyết các vấn đề môi trường đô thị trong bối 

cảnh phức tạp như vậy đối với các nước đang phát triển thì quy hoạch đô thị sinh thái 

là một giải pháp phù hợp. Đây là giải pháp quy hoạch có tính định hướng, áp dụng vào 

thực tế những kiến thức mới nhất và kinh nghiệm từng trải của các nước phát triển 

nhằm hướng thẳng tới một đô thị hiện đại mà không vấp phải những vấn đề của quá 

trình CNH và ĐTH bùng phát trên diện rộng. 

Như vậy, “sinh thái đô thị” muốn nói đến các điều kiện sinh sống của đô thị mà 

đối tượng quan tâm là môi trường sinh thái, còn “đô thị sinh thái” là đô thị đạt được 

những tiêu chí về điều kiện và chất lượng môi trường sống sinh thái, và “quy hoạch đô 

thị sinh thái” là phương pháp quy hoạch đô thị nhằm đạt được các tiêu chí của chất 

lượng cuộc sống cao, hướng tới sự phát triển bền vững của đô thị đó. Các tiêu chí quy 

hoạch ĐTST có thể được khái quát trên các phương diện như: kiến trúc công trình, sự 

đa dạng sinh học, giao thông, công nghiệp và kinh tế đô thị [1] 

Về kiến trúc, các công trình trong ĐTST phải đảm bảo khai thác tối đa các 

nguồn năng lượng mặt trời, gió và nước mưa để cung cấp năng lượng và đáp ứng nhu 

cầu nước của người sử dụng. Thông thường các công trình là nhà cao tầng còn mặt đất 

để dành cho không gian xanh. 


